Sở Giáo dục và Đào tạo ...
Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức
năm 2025
Môn: Kinh tế Pháp luật 10
Thời gian làm bài: phút
(không kể thời gian phát đề)
(Đề số 1)
Phần I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU SỰ LỰA CHỌN (5 điểm)
(Thí sinh lựa chọn đáp án đúng duy nhất trong 4 đáp án A, B, C, D)
Câu 1.  Hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị khép vào tội gì?

A. Hình sự

B. Dân sự

C. Hành chính

D. Kỷ luật

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, thuế là khoản thu mang tính

A. Bắt buộc

B. Tự nguyện

C. Thỏa thuận

D. Điều hòa

Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của thuế?

A. Thuế là công cụ để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả.

B. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

C. Thuế là công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết thị trường.

D. Thuế là công cụ duy nhất để điều tiết thu nhập của các cá nhân trong xã hội.

Câu 4. Vai trò nào sau đây không phải của thuế?

A. Thuế là nguồn thu quan trọng nhất cho ngân sách nhà nước.

B. Thuế là công cụ kích thích đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

C. Thuế thực hiện công bằng an sinh xã hội.

D. Thuế là công cụ hiệu quả nhất để điều tiết thu nhập.

Câu 5. Đối với công ty hợp danh thì thành viên tham gia thành lập phải là?

A. tổ chức.

B. pháp nhân.

C. đại diện chính quyền.

D. cá nhân.

Câu 6: Là doanh nghiệp do một tổ  chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

B. Công ty tư nhân.

C. Công ty hợp danh.

D. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Câu 7. Một trong những đặc điểm của tín dụng là

A. tính vĩnh viễn.

B. tính bắt buộc.

C. tính phổ biến.

D. dựa trên sự tin tưởng.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây phản ánh tính tạm thời của việc sử dụng dịch vụ tín dụng?

A. Nhường quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong thời gian vô hạn.

B. Nhượng quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong thời gian nhất định.

C. Tặng một lượng vốn cá nhân cho người khác.

D. Chuyển giao hoàn toàn quyền sử dụng một lượng vốn.

Câu 9. Một trong những căn cứ quan trọng để thực hiện hình thức tín dụng cho vay thế chấp được thực hiện là người vay phải có

A. đầy đủ quan hệ nhân thân.

B. tài sản đảm bảo.

C. địa vị chính trị.

D. tư cách pháp nhân. 

Câu 10. Nội dung nào sau đây không phải đặc điểm của tín dụng thương mại?

A. Là mối quan hệ tín dụng thông qua ngân hàng.

B. Là mối quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp.

C. Doanh nghiệp mua phải hoàn trả vốn gốc và lãi trong thời hạn đã thỏa thuận.

D. Là hình thức mua bán chịu của doanh nghiệp.

Câu 11. Một trong những đặc điểm của hình thức tín dụng cho vay tín chấp là người vay không cần tài sản đảm bảo, việc cho vay chủ yếu dựa vào

A. thu nhập của người vay.

B. uy tín người vay.

C. địa vị xã hội của người vay.

D. quyền lực người vay.

Câu 12. Giá cả hàng hoá được hiểu là gì?

A. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá.

B. Biểu hiện bằng tiền của giá trị sử dụng.

C. Giá trị sử dụng của hàng hoá được biểu hiện bằng một lượng tiền

D. Giá trị trao đổi được biểu hiện bằng tiền.

Câu 13. Khi giá xăng tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải, Chính phủ đã ra một chính sách để làm giảm 10% giá xăng. Chức năng của giá cả trong trường hợp này là gì?

A. Cung cấp thông tin

B. Phân bổ nguồn lực giữa các ngành sản xuất khác nhau

C. Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí, điều tiết, kích thích nền kinh tế.

D. Không có chức năng gì

Câu 14. A dùng 500000 để đi chơi lô đề. Trong trường hợp này, giá cả thị trường thể hiện chức năng gì?

A. Cung cấp thông tin

B. Phân bổ nguồn lực giữa các ngành sản xuất khác nhau

C. Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí, điều tiết, kích thích nền kinh tế.

D. Không có chức năng gì

Câu 15. Ngân sách nhà nước là

A. Bản dự trù thu chi tài chính của Nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định.

B. Quỹ tiền tệ tập trung chi cho cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội.

C. Khoản thu của những quan hệ kinh tế phát sinh trong thị trường kinh tế.

D. Khoảng dự trù thu chi từ dân và cho dân.

Câu 16. Trước đây, đường ở khu dân cư có rất nhiều ổ gà do xuống cấp. Sau đó, con đường đã được sửa lại khiến cho việc di chuyển của người dân trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu được những tai nạn hay va chạm không đáng có. Vậy nguồn tiền từ đâu để làm đường?

A. Mạnh thường quân đóng góp.

B. Ngân sách nhà nước.

C. Người dân đóng góp.

D. Nước ngoài hỗ trợ.

Câu 17. Chị N phát biểu rằng, ngân sách nhà nước được dùng để huy động tiềm lực tài chính nếu không thì Nhà nước sẽ không thể thực hiện được chức năng và nhiệm vụ của mình. Phát biểu của chị N nhằm khẳng định:

A. Chức năng của ngân sách nhà nước.

B. Vai trò của ngân sách nhà nước.

C. Đặc điểm của ngân sách nhà nước.

D. Nhiệm vụ của ngân sách nhà nước.

Câu 18. Loại thuế nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hoá được gọi là gì?

A. Thuế giá trị gia tăng

B. Thuế thu nhập cá nhân

C. Thuế nhập khẩu

D. Thuế tiêu thụ đặc biệt

Câu 19. Công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật X phải nộp thuế cao khi nhập khẩu thuốc trừ cỏ, ngoài việc nộp thuế nhập khẩu theo quy định, công ty còn phải nộp loại thuế nào nữa mà loại thuế này góp phần tái tạo môi trường?

A. Thuế tiêu thụ đặc biệt.

B. Thuế giá trị gia tăng.

C. Thuế bảo vệ môi trường.

D. Thuế thu nhập cá nhân.

Câu 20. “Công ti X là công ti với 100% vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Công ti X vẫn báo lỗ trong suốt 10 năm qua nhằm hạn chế đóng thuế cho cơ quan nhà nước.”

Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm của Công ti X? Vì sao?

A. Đồng tình vì đó không phải lỗi của công ty X mà là do cách quản lí yếu kém của nhà nước.

B. Đồng tình vì nếu có thể làm giàu theo cách như vậy thì tội gì ta không làm.

C. Không đồng tình do công ty đã không khai báo trung thực.

D. Không đồng tình do công ty X đã chưa khôn khéo lắm và có thể dễ bị điều tra.

Phần II. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN ĐÚNG – SAI.  (2 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 21 đến câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 21. Em hãy lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.

a. Hoạt động sản xuất là hoạt động đưa sản phẩm sau khi sản xuất đến với người tiêu dùng

b. Hoạt động phân phối là hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất như lao động, tiền vốn, tư liệu sản xuất cho các ngành, các đơn vị sản xuất khác nhau (phân phối cho sản xuất) và phân chia sản phẩm cho các cá nhân tiêu dùng theo tỉ lệ đóng góp của họ cho xã hội (phân phối cho tiêu dùng).

c. Hoạt động trao đổi là hoạt động tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần đáp ứng các nhu cầu của con người.

d. Hoạt động tiêu dùng hoạt động đưa sản phẩm sau khi sản xuất đến với người tiêu dùng

Câu 22. Đọc tthông tin dưới đây, em hãy lựa chọn đúng sai cho các nhận xét a, b, c, d.

Thông tin. Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, ngày càng có nhiều người sử dụng internet. Đầu năm 2023, Việt Nam đã đạt đến con số 77,93 triệu người sử dụng internet (chiếm 79,1% tổng dân số). Trong đó có 161,6 triệu truy cập qua điện thoại thông minh (chiếm 164% tổng dân số). Thời gian trung bình mỗi ngày mà người Việt dành cho việc sử dụng internet là 6 giờ 23 phút với 58,2% sử dụng để mua sắm trực tuyến. Những con số này phản ánh xu hướng phát triển kinh doanh trực tuyến và cho thấy rằng đây có thể là một xu hướng kinh doanh tiềm năng của xã hội trong tương lai?

Bán hàng trực tuyến hiện nay rất phổ biến, đây là hình thức bán hàng rất tiềm năng và được nhiều đối tượng áp dụng.

a. Bán hàng trực tuyến không cần vốn và lao động nên thu nhiều lợi nhuận.

b. Hoạt động trao đổi hàng hóa qua hình thức trực tuyến là hữu hiệu nhất.

c. Bán hàng trực tuyến rất cần đến các công cụ truyền thông.

d. Người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phần III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 23 (1 điểm): Anh/chị hãy nêu ít nhất 02 quyền và 02 nghĩa vụ của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp của Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013.

Câu 24 (2 điểm). Anh/chị hãy nhận xét những hành vi của các chủ thể trong những tình huống sau đây:

a. H lén đọc tin nhắn trong điện thoại của chị gái.

b. A ngăn cản các bạn trong lớp đọc trộm nhật kí của M.

c. D khuyên M nên tích cực tham gia các buổi tổng vệ sinh làm sạch đường làng ở thông xóm vào các ngày cuối tuần.

d. H chủ động đề nghị bố mẹ cho phép mình tự lựa chọn ngành nghề khi đăng kí đại học.
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Sở Giáo dục và Đào tạo ...
Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức
năm 2025
Môn: Kinh tế Pháp luật 10
Thời gian làm bài: phút
(không kể thời gian phát đề)
(Đề số 2)
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Mỗi hoạt động kinh tế có vai trò khác nhau nhưng chúng có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau, đảm bảo cho nền kinh tế không ngừng

A. vận động và phát triển.

B. trì trệ và tụt hậu.

C. vận động theo chiều đi xuống.

D. vận động theo chiều ngang.

Câu 2. Cơ chế thị trường là hệ thống các quan hệ kinh tế mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của

A. người tiêu dùng.

B. các quy luật kinh tế.

C. người sản xuất.

D. quan hệ cung - cầu.

Câu 3. Phương án nào dưới đây không thuộc quy luật kinh tế?

A. Quy luật tiền tệ.

B. Quy luật cạnh tranh.

C. Quy luật cung - cầu.

D. Quy luật giá trị.

Câu 4. Nơi diễn ra hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá được gọi là

A. thị trường.

B. doanh nghiệp.

C. bất động sản.

D. kinh tế.

Câu 5. Giá trị của hàng hóa được đo bằng

A. nhu cầu sử dụng.

B. giá cả.

C. giá trị sử dụng.

D. mức độ tiêu dùng.

Câu 6. Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước là thực hiện loại thuế nào sau đây?

A. Thuế giá trị gia tăng.

B. Thuế bảo vệ môi trường.

C. Thuế thu nhập cá nhân.

D. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Câu 7. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích nào sau đây?

A. Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

B. Thu lợi nhuận.

C. Phát triển kinh tế nhà nước.

D. Cung ứng hàng hóa.

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, công dân đủ từ bao nhiêu tuổi trở lên được phép đăng ký kinh doanh?

A. 18 tuổi.

B. 19 tuổi.

C. 20 tuổi.

D. 21 tuổi.

Câu 9. Theo quy định của pháp luật, hộ kinh doanh được sử dụng tối đa bao nhiêu lao động?

A. Dưới 10 lao động.

B. Dưới 15 lao động.

C. Dưới 20 lao động.

D. Dưới 25 lao động.

Câu 10. Người cho vay chỉ cấp tín dụng khi có lòng tin vào việc người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ đúng hạn là nói đến đặc điểm nào sau đây của tín dụng?

A. Dựa trên sự tin tưởng.

B. Có tính tạm thời.

C. Có tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi.

D. Có tính thời hạn.

Câu 11. Đến thời hạn, người vay có nghĩa vụ và trách nhiệm phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi vô điều kiện là nói đến đặc điểm nào sau đây của tín dụng?

A. Dựa trên sự tin tưởng.

B. Có tính tạm thời.

C. Có tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi.

D. Có tính thời hạn.

Câu 12. Ngân hàng Y cho ông P vay 30 tỉ đồng để thành lập công ty sau khi xem xét năng lực tài chính của ông là 2 sổ hồng nhà riêng và 3 giấy phép sở hữu xe ô tô. Ngân hàng đã thể hiện đúng đặc điểm nào dưới đây của tín dụng?

A. Có tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi.

B. Có tính tạm thời.

C. Dựa trên sự tin tưởng.

D. Có tính ổn định cao.

Câu 13. Cho vay thế chấp là hình thức cho vay đòi hỏi người vay phải có tài sản thế chấp có giá trị

A. tương đương với lượng vốn cho vay.

B. cao hơn với lượng vốn cho vay.

C. thấp hơn với lượng vốn cho vay.

D. không đổi với lượng vốn cho vay.

Câu 14. Trường hợp không thể trả nợ cho ngân hàng, phải chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp để

A. ngân hàng xử lí tài sản thế chấp.

B. chi cục thuế xử lí tài sản thế chấp.

C. kho bạc Nhà nước xử lí tài sản thế chấp.

D. sở tài chính xử lí tài sản thế chấp.

Câu 15. Bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện được những mục tiêu tài chính quan trọng trong thời gian từ 6 tháng trở lên gọi là kế hoạch tài chính cá nhân

A. ngắn hạn.

B. trung hạn.

C. dài hạn.

D. có hạn.

Câu 16. Việc lập kế hoạch tài chính cá nhân giúp chúng ta

A. đầu tư sinh lời, quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.

B. sử dụng tiền một cách thoải mái và phóng khoáng.

C. đầu cơ tích trữ, lợi dụng thị trường hàng hóa.

D. thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

Câu 17. Để lập được kế hoạch tài chính cá nhân và thực hiện thành công cần thực hiện bao nhiêu bước cơ bản?

A. Bốn bước.

B. Ba bước.

C. Bảy bước.

D. Sáu bước.

Câu 18. Bạn T muốn mua đích đá tập võ nhưng không đủ tiền, vì vậy bạn đã tiến hành tiết kiệm tiền để thực hiện mục tiêu đó. Trong trường hợp này, bạn T nên áp dụng loại kế hoạch tài chính nào cho phù hợp?

A. Ngắn hạn.

B. Trung hạn.

C. Dài hạn.

D. Có hạn.

Câu 19. Phương án nào sau đây thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật?

A. Áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người.

B. Áp dụng hầu hết với tất cả các đối tượng liên quan.

C. Áp dụng trong mọi phạm vi, vị trí địa lí khu vực tỉnh thành.

D. Áp dụng nhiều lần, nhiều nơi trong một số lĩnh vực đời sống.

Câu 20. Pháp luật có vai trò như thế nào để Nhà nước phát huy quyền lực, sức mạnh trong quản lý nhà nước nhằm đảm bảo dân chủ, công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội?

A. Tạo cơ sở hợp pháp.

B. Tạo nền tảng vững chắc.

C. Tạo cơ sở pháp lý.

D. Tạo giá trị pháp lý.

Câu 21. Văn bản luật do tổ chức nào ban hành?

A. Quốc hội.

B. Chính phủ.

C. Tòa án.

D. Viện kiểm sát.

Câu 22. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH K về hành vi gây tiếng ồn vượt chuẩn kĩ thuật, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để đầu tư kinh doanh khi chưa đủ điều kiện. Quyết định trên thuộc loại văn bản pháp luật nào?

A. Văn bản áp dụng pháp luật.

B. Văn bản về bảo vệ môi trường.

C. Văn bản quy phạm pháp luật.

D. Văn bản xử lí vi phạm pháp luật.

Câu 23.Hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không thực hiện những điều mà pháp luật cấm là

A. vận dụng pháp luật.

B. tuân thủ pháp luật.

C. chấp hành pháp luật.

D. sử dụng pháp luật.

Câu 24.Một nhóm thanh niên tiến hành đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng vào 2 giờ đêm đã bị cảnh sát cơ động trấn áp, bắt và tịch thu xe. Trong trường hợp trên, nhóm thanh niên đã vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Áp dụng pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

II. TỰ LUẬN
Câu 1. Thế nào là tuân thủ pháp luật? Lấy một tình huống cụ thể về tuân thủ pháp luật?

Câu 2. Người sử dụng lao động đơn phương ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trước thời hạn mà không có lý do cụ thế.

Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm trên? Vì sao?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
I. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	A
	A
	B
	C
	B
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	C
	C
	A
	A
	C
	A

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	A
	A
	A
	C
	A
	A
	B
	D


II. TỰ LUẬN
Câu 1.
- Tuân thủ pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật (tổ chức, cá nhân) kiềm chế không thực hiện các hành vi pháp luật cấm.

- Ví dụ: Công dân nam đủ 18 tuổi chủ động tham gia nghĩa vụ quân sự

Câu 2.
- Không đồng tình, vì theo luật lao động việc chấm dứt hợp đồng lao động phải do thỏa thuận giữa hai bên hoặc người lao động vi phạm giao kết hợp đồng, khi đó người sử dụng lao động mới có căn cứ để chấm dứt hợp đồng lao động.

